
                                                  GVCN:NGUYỄN THỊ HỒNG NHI

STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh 01 01 2008 TP HCM 0904950433

2 Nguyễn Ngọc Hồng Anh x 02 01 2008 TP HCM 0907526588

3 Đặng Thùy Anh x 03 07 2008 TP HCM 0918280894

4 Cao Lê Hồng Ánh x 16 11 2008 TP HCM 0906705969

5 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 04 01 2008 TP HCM 909922152

6 Nguyễn Duy Chiến 24 12 2008 TP HCM 0934904273

7 Trần Hải Đăng 09 06 2008 TP HCM 0971521423

8 Vũ Thùy Dương x 16 04 2008 TP HCM 0986205275

9 Đoàn Khánh Duy 01 08 2008 TP HCM 0903025795

10 Nguyễn Hồng Duyên x 14 10 2008 TP HCM 9032683284

11 Dương Ngọc Thanh Hiếu x 08 02 2008 TP HCM 0908846056

12 Trần Thanh Hòa x 20 04 2008 TP HCM 0969749798

13 Phan Nguyễn Mạnh Hùng 13 08 2008 TP HCM 0906631315

14 Nguyễn Nhật Huy 22 10 2008 TP HCM 0919892176

15 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 26 04 2008 TP HCM 0909342321

16 Lê Ngọc Hoàng Kim x 26 03 2008 TP HCM 0909779477

17 Nguyễn Tấn Long 17 10 2008 TP HCM 336802222

18 Nguyễn Ngọc Hiền Mai x 07 12 2008 TP HCM 09073137295

19 Nguyễn Hồ Trúc Mai x 06 04 2008 TP HCM 0903687514

20 Lê Nhật Minh 29 09 2008 TP HCM 0906140949

21 Huỳnh Anh Tuyết Minh x 16 01 2008 TP HCM 0977622583

22 Lê Thị Hồng Ngọc x 13 09 2008 TP HCM 0917567274

23 Đỗ Nhật Tường Nguyên x 18 11 2008 TP HCM 0983501700

24 Nguyễn Vĩnh Bình Nguyên x 25 2 2008 Bình Định 0905415068

25 Mai Thị Yến Nhi x 08 02 2008 Thanh 0985011779

26 Nguyễn Huỳnh  Tuyết  Nhi x 04 03 2008 TP HCM 907143752

27 Nguyễn Ngọc Phương Nhi x 08 08 2008 TP HCM 0369404050

28 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 27 04 2008 TP HCM 0933861629

29 Phạm Gia Phú 05 07 2008 TP HCM 0384221446

30 Lê Hồ Như Phúc x 02 01 2008 TP HCM 0933781718

31 Hoàng Mai Phương x 04 05 2008 TP HCM 0933120781

32 Đỗ Hồng Quân 28 02 2008 Bình Thuận 0933382954

33 Trần Trọng Quân 12 05 2008 TP HCM 0385150486

34 Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Quyến x 23 11 2008 Quảng 0903676380

35 Phạm Thị Phương Thảo x 10 10 2008 Bắc Ninh 0986688942

36 Phan Thị Phước Thiện x 20 05 2008 TP HCM 0368597462

37 Văn Huỳnh Duy Thịnh 19 8 2008 TP HCM 0942369001

38 Trương Đặng Minh Thơ x 08 01 2008 Huế 0934126211

39 Nguyễn Văn Thuận 11 02 2008 TP HCM 0773465725

40 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 06 03 2008 TP HCM 0988334382

41 Phan Nguyễn Quốc Toàn 12 05 2008 TP HCM 0902600661

42 Đỗ Huỳnh Thảo Trâm x 25 11 2008 TP HCM 0906935925

43 Lê Huỳnh Thiên Trúc x 20 03 2008 TP HCM 0966056604

44 Nguyễn Trần Ngọc Tú x 12 01 2008 TP HCM 0389572275

45 Ngô Minh Vũ 17 07 2008 TP HCM 09018000205

46 Đoàn Ngọc Thanh Vy x 11 12 2008 TP HCM 0907876272

47 Đỗ Khánh Vy x 02 9 2008 Trà Vinh 0982509467

48 Phạm Thị Kim Xuyến x 11 04 2008 Sóc Trăng 0908258739

TC 48 NỮ 31
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